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Đề án "Phát triển bền vững 1 triệu ha lúa 
chuyên canh chất lượng cao, phát thải thấp gắn 
với tăng trưởng xanh vùng Đồng bằng sông Cửu 
Long đến năm 2023" được phê duyệt tại Quyết 
định số 1490/QĐ-TTg ngày 27/11/2023 của 
Thủ tướng Chính phủ. Triển khai tại 12 tỉnh: An 
Giang, Kiên Giang, Đồng Tháp, Long An, Sóc 
Trăng, Cần Thơ, Bạc Liêu, Trà Vinh, Hậu Giang, 
Cà Mau, Tiền Giang và Vĩnh Long.
Quy mô Đề án chiếm 70% diện tích canh tác 
lúa vùng ĐBSCL, có ý nghĩa quan trọng trong 
định hướng chuyển đổi phương thức canh tác 
lúa bền vững và hình thành, phát triển vùng 
nguyên liệu lúa gạo chất lượng cao, phát triển 
xanh, tiêu dùng xanh.
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* TÀI LIỆU THAM KHẢO: 
- Quyết định số 1490/QĐ-TTg ngày 27/11/2023 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án “Phát triển bền vững một triệu héc-ta chuyên canh lúa chất lượng cao 
và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030”.
- Quyết định số 145/QĐ-TT-CLT ngày 27/3/2024 của Cục trưởng Cục Trồng trọt về Quy trình kỹ thuật sản xuất lúa chất lượng cao và phát thải thấp vùng đồng bằng 
sông Cửu Long.
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XUẤT BẢN PHẨM KHÔNG BÁN

“Khuyến nông - Lực lượng nòng cốt thực hiện Đề án 1 triệu hécta chuyên canh lúa chất lượng cao, phát thải thấp”
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“Lúa chất lượng cao”: Chất lượng hạt 
gạo ngon, thơm, an toàn thực phẩm, 
đáp ứng yêu cầu nhà nhập khẩu phù 
hợp với thị hiếu của khách hàng. 
“Lúa phát thải thấp”: Các loại khí thải 
trong quá trình diễn ra tự nhiên và do 
sản xuất gây ra cần được hạn chế 
tối đa.
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Nếu có thể,
không để
ruộng bị 

ngập nước
trước gieo sạ
quá 30 ngày

Tỷ lệ áp
dụng cơ giới
hóa 100%

San phẳng

Độ chênh lệch
giữa đểm cao

nhất và thấp nhất
không quá 5 cm

Tưới ướt khô xen kẽ (AWD)
hoặc rút nước giữa vụ

Máy sạ hàng/cụm
kết hợp vùi phân

Phân tích
đất định
kỳ 5 năm

100% sử dụng
máy gặp đập 

liên hợp

Quản lý dịch hại
tổng hợp (IPM)

Lượng giống
gieo sạ

≤70 kg/ha

Quản lý dinh
dưỡng theo

vùng chuyên
biệt (SSNM)

Quản lý dịch
hại tổng hợp
theo nguyên
tắc 4 Đúng

Thu hoạch đúng
thời điểm (lúa
chín 85-90%)

IPM theo mô
hình kim tự
tháp
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Chiến lược quản lý 
bao gồm sử dụng thuốc 

có trách nhiệm

Cách phun/rải

Dạng thuốc, 
đóng gói...Ngưỡng

hành động
Theo dõi

ruộng

Quản lý
cảnh
quan

Kiểm
soát
canh
tác

Kiểm soát
sinh học

Cây có
tính

kháng

Bảo tồn
thiện địch

Theo dõi
dịch hại

Các tác nhân
phòng trừ, quản
lý kháng thuốc...

QUY TRÌNH HAI PHẢI SÁU GIẢM (2P6G) SẢN XUẤT LÚA 
CHẤT LƯỢNG CAO VÀ PHÁT THẢI THẤP
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CÁC LOẠI KHÍ NHÀ KÍNH PHÁT THẢI CHÍNH TRONG 
QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT LÚA VÀ BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU
CÁC LOẠI KHÍ NHÀ KÍNH PHÁT THẢI CHÍNH TRONG 
QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT LÚA VÀ BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU

GIẢM LƯỢNG NƯỚC TƯỚI: 
Không để ruộng bị ngập 
nước trước gieo sạ quá 30 
ngày liên tục; Áp dụng rút 
nước theo nguyên tắc ướt 
khô xen kẽ (AWD) hoặc rút 
nước ít nhất 1 lần giữa vụ.

GIẢM LƯỢNG 
GIỐNG: Lượng giống 
gieo sạ không quá 
70 kg/ha.

GIẢM LƯỢNG PHÂN BÓN: Bón 
phân hợp lý, cân đối theo nhu 
cầu của cây lúa, theo vùng đặc 
thù và mùa vụ. Ưu tiên sử dụng 
phân hữu cơ.

GIẢM THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT 
HOÁ HỌC: Áp dụng Quản lý sức khỏe cây 
trồng tổng hợp (IPHM); Sử dụng thuốc 
bảo vệ thực vật theo nguyên tắc 4 đúng 
(đúng thuốc, đúng liều lượng và nồng độ, 
đúng thời điểm và đúng phương pháp). 
Ưu tiên sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực 
vật có nguồn gốc sinh học, thảo mộc.
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GIẢM THẤT THOÁT SAU THU 
HOẠCH: Thu hoạch đúng thời điểm khi 
lúa chín khoảng 85 - 90%; Sử dụng 
máy gặt đập liên hợp và sấy khô trong 
vòng 24 giờ sau khi thu hoạch, đạt ẩm  
độ 14% cho lúa thương phẩm và   
     13,5% cho lúa giống.

GIẢM PHÁT THẢI KHÍ NHÀ 
KÍNH: Các loại khí nhà kính 
chính phát thải trong sản xuất 
lúa nước gồm CO2, CH4, N2O.

Phải Sử dụng giống chất lượng cao cấp xác nhận trở lên, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Phải Quản lý rơm rạ theo hướng tuần hoàn và phát thải thấp.
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Quy trình quản lý rơm rạ theo hướng tuần hoàn

Rạ: Xử lý trên ruộng
- Cày, xới vùi rạ sau thu hoạch.
- Duy trì ruộng không bị ngập 
trên 3 tuần.

- Kết hợp phun chế phẩm sinh 
học hỗ trợ phân hủy, nhất là cho 
canh tác 03 vụ với thời gian 
quay vòng ngắn.

Ứng dụng khác:
Năng lượng sinh 
học, than sinh 
học, silica, nhựa 
sinh học, ván ép, 
giấy, thủ công 
mỹ nghệ, v.v.

Canh tác cây 
trồng khác

Canh tác 
lúa

Rơm

- Phủ gốc cây
- Trồng nấm
- Thức ăn trâu bò
- Đệm lót sinh học
- Sản xuất viên nén

Thu gom
(cơ giới hóa
cuốn rơm
ướt và khô)

Giá thể và
phân bón hữu cơ

(tích hợp cơ giới hóa
và công nghệ sinh

học tối ưu quá trình
phân hủy)


